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PHẦN 1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA 

-Thời gian : 45 phút 

- Hình thức : Tự luận 

PHẦN 2. NỘI DUNG KIỂM TRA. 

BÀI 16. Chuồng nuôi và các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi 

Câu 1.Nếu chuồng nuôi (gà ,vịt, lợn, trâu, bò) đặt cạnh nhà thì có thể gây ra nhũng tác hại gì 

đối với vật nuôi, con người và môi trường? 

Câu 2. Vì sao nên xây chuồng nuôi theo hướng nam hoặc hướng đông – nam? 

Câu 3. Có những loại chuồng nuôi phổ biến nào? Ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại 

chuồng nuôi 

Câu 4. Nêu đặc điểm chính cuẩ kiểu chuồng nuôi hở trong chăn nuôi gà thịt? trong chăn nuôi 

lợn thịt? Kiểu chuồng nuôi hở trong chăn nuôi lợn thịt phù hợp với quy mô chăn nuôi gia 

đình hay công nghiệp? giải thích? 

Câu 5.Nêu ý nghiã của việc đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn 

nuôi? Đề xuất một số biện pháp nên làm và không nên làm để đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi 

và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi? 

Câu 6. Trình bày các yêu cầu về chuồng nuôi ? Giải thích vì sao cần thực hiện các yêu cầu 

đó? 

Câu 7. Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong 

chăn nuôi? Nêu ý nghĩa của từng biện pháp? 

BÀI 17. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 

Câu 1. Theo em chuồng nuôi không yên tĩnh ảnh hưởng như thế nào đến gà đẻ trứng? Tại sao 

nên cho gà đẻ trứng ăn tự do bột vỏ trứng, bột xương, bột vỏ hến nghiền nhỏ? 

Câu 2. Mô tả quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc gà đẻ trứng, lợn thịt và bò sữa?  Cường độ 

ánh sáng mạnh có gây hại như thế nào đối với gà đẻ trứng?  Nêu một số biện pháp chống 

nóng cho lợn thịt? 

Câu 3. Khi nuôi dưuongx và chăm sóc vật nuôi cần chú ý đến những vấn đề gì? Vì sao 

Bài 18. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP 

Câu 1. Vì sao vị trí xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP cần phải 

xa khu dân cư và đường giao thông? Vì sao phải khử trùng chuồng nuôi và thiết bị chăn nuôi 

trước và sau mỗi lứa nuôi? 

Câu 2. Mô tả mô hình xử lí chất thải trong chăn nuôi bò sữa  theo tiêu chuẩn VietGAP? Mục 

đích của việc kiểm tra nội bộ trong chăn nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap? 

Câu 3. Phân tích ý nghĩa của các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP 


